
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TỪ NGÀY 19/11– 23/11/2018 

STT Họ và tên MSSV Tài liệu 

Số 

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Nguyễn Thị Thúy Lê 
K16BCQ0

69 

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội 14 

Giáo trình Luật ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội 14 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: 

Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.] 
14 

Giáo trình Luật quốc tế / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh 

Hùng ; Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng 

Yến 

14 

2.  Nguyễn Thị Mai Hương 
K16BCQ0

88 

Giáo trình Luật quốc / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh 

Hùng ; Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng 

Yến 

14 

Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  
14 

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà 

Nội 
14 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: 14 



Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.] 

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội 
14 

3.  Chu Thị Hương 400765 Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 16 Khóa thẻ 30 ngày 

4.  Lò Thị Lệ 401101 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

5.  Đỗ Ngọc Thanh Bình 410712 Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 14 Khóa thẻ 30 ngày 

6.  Nguyễn Văn Tùng 401161 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 6 

Nhắc nhở Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
6 

7.  Trần Thị Trà My 402201 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  7 Nhắc nhở 

8.  Phùng Thị Hiền 410148 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội  
6 

Nhắc nhở 
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / Trường Đại học 

Luật Hà Nội  
6 

9.  Vũ Thị Hiền 
410230 

Bài tập Luật Tố tụng hình sự câu hỏi và gợi ý trả lời / Đồng chủ biên: 

Đỗ Đức Hồng Hà, Hoàng Đình Chung ; Nguyễn Minh Chiêu,... [et al.] 
7 

Vi phạm lần 2. 

Khóa thẻ 30 ngày 

10.  Lê Diệu Linh 
411153 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
6 Nhắc nhở 

11.  Nguyễn Thị Thảo Như 421132 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2015 / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương 

Thanh Thúy, ... [et al.] 

7 Nhắc nhở 

12.  Trần Thị Thùy 
421523 

Hướng dẫn môn học Luật Dân sự.  Tập 2 /  Phạm Văn Tuyết chủ biên ; 

Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan 
7 Nhắc nhở 

13.  Nguyễn Phương Hải Anh 
422324 

Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam / Bộ Tư pháp. Vụ 

pháp Luật Quốc tế 
6 Nhắc nhở 

14.  Phạm Thị Chinh 423506 Hướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam / 5 Nhắc nhở 



Ngô Thị Hường chủ biên ; Nguyễn Thị Lan, Bùi Thị Mừng 

15.  Phạm Minh Long 
432366 

Bài tập kinh tế vi mô chọn / Phạm Văn Minh chủ biên ; Biên soạn: Hồ 

Đình Bảo, Đàm Thái Sơn 
7 Nhắc nhở 

16.  Nguyễn Sỹ Huy 
432710 

Bài tập kinh tế vi mô chọn / Phạm Văn Minh chủ biên ; Biên soạn: Hồ 

Đình Bảo, Đàm Thái Sơn 
7 Nhắc nhở 

17.  Phạm Thị Phương 
432826 

Bài tập kinh tế vi mô chọn / Phạm Văn Minh chủ biên ; Biên soạn: Hồ 

Đình Bảo, Đàm Thái Sơn 
6 Nhắc nhở 

18.  Nguyễn Cẩm Tú 
432831 

Bài tập kinh tế vi mô chọn / Phạm Văn Minh chủ biên ; Biên soạn: Hồ 

Đình Bảo, Đàm Thái Sơn 
7 Nhắc nhở 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 

 

 

                             Phạm Thị Mai 

 

 


